
ActiStar Lớn

BVP581

Đèn pha đa năng chiếu sáng khu vực của bạn

ActiStar Large đại diện cho kỷ nguyên mới trong lĩnh vực chiếu sáng thể thao giải trí và
diện tích lớn, được thiết kế để mang lại hiệu suất, hiệu quả và khả năng kết nối vượt trội.
Giải pháp toàn diện này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của cả những ứng dụng đơn
giản lẫn phức tạp. Hiệu suất và chất lượng không thỏa hiệp – Mang đến chất lượng ánh
sáng vượt trội, độ đồng đều cao và sự thoải mái thị giác, đảm bảo an toàn và đáp ứng
các tiêu chuẩn chiếu sáng khắt khe nhất, với tuổi thọ vận hành dài lâu. Kiểm soát và kết
nối tiên tiến - Có hộp điều khiển DALI tích hợp để kết nối liền mạch với hệ thống quản lý
tòa nhà. Tiêu chuẩn D4i đảm bảo khả năng sẵn sàng cho điều khiển không dây tiên tiến
và tích hợp IoT. Hiệu suất năng lượng vượt trội - Sự kết hợp giữa đèn LED hiệu suất cao
và khả năng điều khiển thông minh giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và chi phí
vận hành. Kỹ thuật quang học chính xác - Được trang bị hệ thống điều khiển chùm tia
cao cấp giúp tối đa hóa ánh sáng trên khu vực mục tiêu (mức độ lux cao hơn và độ đồng
đều) đồng thời giảm đáng kể ánh sáng tràn và ô nhiễm ánh sáng bầu trời để giảm thiểu
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tác động đến môi trường. Được tối ưu hóa cho các ứng dụng đa năng - Vỏ nhôm đúc áp
lực nguyên khối chắc chắn được thiết kế để có độ bền cao và có các cánh liên kết linh
hoạt để giảm thiểu tải trọng gió, khiến sản phẩm trở nên lý tưởng cho các địa điểm thể
thao và các công trình lắp đặt đòi hỏi khắt khe khác. Thiết kế dạng mô-đun và có thể
mở rộng - Có sẵn trong các cấu hình linh hoạt—chứa 1, 2 hoặc 3 mô-đun LED—để cung
cấp thông lượng phát sáng và phạm vi phủ sóng chính xác cần thiết cho mọi quy mô dự
án.

Lợi ích

• Gói hệ thống lumen cao lên đến 249.500 lumen ở chỉ số
hoàn màu (CRI70) với hiệu suất hệ thống cao giúp giảm
số lượng thiết bị chiếu sáng và do đó giảm TCO trên mỗi
diện tích.

• Trọng lượng nhẹ (3kg, giảm 12% so với đèn pha thông
thường) và kích cỡ nhỏ gọn giúp dễ dàng lắp đặt, giảm
chi phí kết cấu và giảm áp lực gió (SCx) lên công trình.

• Hệ thống điều khiển chùm tia sáng tiên tiến - công nghệ
quang học đã được chứng minh trong ArenaVision và
tấm che được thiết kế chuyên dụng, đảm bảo hệ thống
chiếu sáng đấu trường tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn
chiếu sáng thể thao toàn cầu và giảm ánh sáng tràn
(giảm 20%) ra môi trường xung quanh.

• Hệ thống lắp đặt đa năng với giá đỡ có thể xoay theo
chiều ngang (±75D) sẽ cho phép lắp đặt với ít hạn chế về
mặt vật lý và dễ dàng ngắm mục tiêu để có độ chiếu
sáng tối ưu.

• Hệ thống theo dõi chùm tia dễ dàng (nắp mã màu) giúp
việc bảo trì thuận tiện hơn khi theo dõi và nhận dạng
quang học của từng thiết bị chiếu sáng.

• Bộ điều khiển đèn tích hợp DMX/RDM, tuân thủ DALI và
D4i, tương thích với hệ thống Interact để điều khiển
điểm chiếu sáng, thiết lập sơ đồ vận hành và quản lý tài
sản.

Applications

• Đèn chiếu sáng thể thao giải trí - Bóng đá, Khúc côn
cầu, Bóng rổ, Golf, Quần vợt, v.v.

• Đèn chiếu sáng sân đỗ - Sân bay, Bãi đỗ xe và Khu công
nghiệp

• Khu vực hậu cần - Cảng và bãi container, công trường
xây dựng

Tính năng

• Độ sáng hệ thống (CRI70) lên đến 249.500lm và
233.200lm (không có tấm che)

• Tấm che được thiết kế chuyên dụng để ngăn ánh sáng
tràn

• Nắp màu để dễ dàng nhận dạng loại quang học tại vị trí
lắp đặt

• Kết hợp quang học đối xứng và bất đối xứng nhằm nâng
cao hiệu suất chiếu sáng khi phân bổ ánh sáng ở khoảng
cách xa, đồng thời giảm số lượng thiết bị cần thiết trong
dự án

• Tùy chọn mặt trước bằng PC và kính

• Giá đỡ chữ U có thể xoay theo chiều ngang (±75D) giúp
dễ dàng ngắm và vận hành

• Lỗ thông hơi trên mỗi mô-đun LED và cáp liền mạch 3
trong 1 để đi dây, ống dẫn chống chim

• Thiết kế mô-đun có thể điều chỉnh độc đáo để giảm áp
lực tải gió (SCx)

• Không thích hợp cho khu vực công nghiệp có chứa hóa
chất. Phù hợp với môi trường ăn mòn cao như hồ bơi và
khu vực ven biển. Vui lòng tham khảo đội ngũ kinh doanh
địa phương để được tư vấn lớp phủ bảo vệ chuyên dụng
trước khi đặt hàng. Sản phẩm cần được lắp đặt trên các
vật cố định.
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Phiên bản

ActiStar sports area ActiStar sports area

ActiStar sports area

Bản vẽ kích thước

BVP582 LED1456/757 1000W A35NB R5BV BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5HB
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BVP581 LED832/757 600W A35NB R5BV BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5HB

BVP583 LED2386/757 1800W A55VWB R25BV BVP581 LED832/757 600W A35NB R5HB

Chi tiết sản phẩm

ActiStar sports area ActiStar sports area
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ActiStar sports area ActiStar sports area

ActiStar sports area ActiStar sports area

Thông tin chung

Số lượng bộ điều khiển 1 thiết bị

Bao gồm bộ điều khiển Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Nhiệt độ màu (CCT) 5700 K

Chỉ số hoàn màu (CRI) 70

Màu sắc nguồn sáng 757 ánh sáng trắng mát

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ
tăng/giảm sáng)

DALI

Cơ khí và vỏ đèn

Màu sắc vỏ thiết bị Ghi sẫm

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia
nước]

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08 [6 J]

Kiểu chụp quang học Polycarbonate

Phê duyệt và ứng dụng

Ký hiệu tính dễ cháy -

Dấu CE Có
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Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name Quang thông

911401602510 BVP583 LED2059/757 1400W A35NB R5BV 205.900 lm

911401602610 BVP583 LED2175/757 1500W A35NB R5BV 217.500 lm

911401602710 BVP583 LED2291/757 1600W A35NB R5BV 229.100 lm

911401602810 BVP583 LED2495/757 1800W A35MB R5BV 249.500 lm

911401602910 BVP583 LED2467/757 1800W A35WB R5BV 246.700 lm

911401603010 BVP583 LED2467/757 1800W A35VWB R5BV 246.700 lm

911401603710 BVP583 LED2014/757 1400W A45NB R15BV 201.400 lm

911401603810 BVP583 LED2127/757 1500W A45NB R15BV 212.700 lm

911401603910 BVP583 LED2241/757 1600W A45NB R15BV 224.100 lm

911401604010 BVP583 LED2440/757 1800W A45NB R15BV 244.000 lm

911401604110 BVP583 LED2413/757 1800W A45MB R15BV 241.300 lm

911401604210 BVP583 LED2413/757 1800W A45WB R15BV 241.300 lm

911401604310 BVP583 LED2386/757 1800W A45VWB R15BV 238.600 lm

911401605010 BVP583 LED2014/757 1400W A55NB R25BV 201.400 lm

911401605110 BVP583 LED2127/757 1500W A55NB R25BV 212.700 lm

911401605210 BVP583 LED2241/757 1600W A55NB R25BV 224.100 lm

911401605310 BVP583 LED2440/757 1800W A55NB R25BV 244.000 lm

911401605410 BVP583 LED2413/757 1800W A55MB R25BV 241.300 lm

911401605510 BVP583 LED2413/757 1800W A55WB R25BV 241.300 lm

911401605610 BVP583 LED2386/757 1800W A55VWB R25BV 238.600 lm

911401606310 BVP583 LED1857/757 1400W A65NB R35BV 185.700 lm

911401606410 BVP583 LED1962/757 1500W A65NB R35BV 196.200 lm

911401606510 BVP583 LED2067/757 1600W A65NB R35BV 206.700 lm

911401606610 BVP583 LED2251/757 1800W A65NB R35BV 225.100 lm

911401606710 BVP583 LED2223/757 1800W A65MB R35BV 222.300 lm

911401606810 BVP583 LED2223/757 1800W A65WB R35BV 222.300 lm

911401606910 BVP583 LED2088/757 1800W A65VWB R35BV 208.800 lm

911401608010 BVP583 LED1924/757 1400W A35NB V1R5BV 192.400 lm

911401608110 BVP583 LED2033/757 1500W A35NB V1R5BV 203.300 lm

911401608210 BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5BV 233.200 lm

911401608310 BVP583 LED2332/757 1800W A35MB V1R5BV 233.200 lm

911401608410 BVP583 LED2332/757 1800W A35WB V1R5BV 233.200 lm

911401608510 BVP583 LED2305/757 1800W A35VWB V1R5BV 230.500 lm

911401609210 BVP583 LED1723/757 1400W A45NB V2R15BV 172.300 lm

911401609310 BVP583 LED1820/757 1500W A45NB V2R15BV 182.000 lm

911401609410 BVP583 LED1917/757 1600W A45NB V2R15BV 191.700 lm

911401609510 BVP583 LED2088/757 1800W A45NB V2R15BV 208.800 lm
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Order Code Full Product Name Quang thông

911401609610 BVP583 LED2088/757 1800W A45MB V2R15BV 208.800 lm

911401609710 BVP583 LED2088/757 1800W A45WB V2R15BV 208.800 lm

911401609810 BVP583 LED2007/757 1800W A45VWB V2R15BV 200.700 lm

911401610510 BVP583 LED1723/757 1400W A55NB V2R25BV 172.300 lm

911401610610 BVP583 LED1820/757 1500W A55NB V2R25BV 182.000 lm

911401610710 BVP583 LED1917/757 1600W A55NB V2R25BV 191.700 lm

911401610810 BVP583 LED2088/757 1800W A55NB V2R25BV 208.800 lm

911401610910 BVP583 LED2088/757 1800W A55MB V2R25BV 208.800 lm

911401611010 BVP583 LED2088/757 1800W A55WB V2R25BV 208.800 lm

911401611110 BVP583 LED2007/757 1800W A55VWB V2R25BV 200.700 lm

911401611810 BVP583 LED1723/757 1400W A65NB V2R35BV 172.300 lm

911401611910 BVP583 LED1820/757 1500W A65NB V2R35BV 182.000 lm

911401612010 BVP583 LED1917/757 1600W A65NB V2R35BV 191.700 lm

911401612110 BVP583 LED2088/757 1800W A65NB V2R35BV 208.800 lm

911401612210 BVP583 LED2061/757 1800W A65MB V2R35BV 206.100 lm

911401612310 BVP583 LED2061/757 1800W A65WB V2R35BV 206.100 lm

911401612410 BVP583 LED1952/757 1800W A65VWB V2R35BV 195.200 lm

911401612710 BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5HB 249.500 lm

911401613010 BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5HB 233.200 lm

911401695909 BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5BV 249.500 lm

911401696009 BVP583 LED2141/757 1600W A35NB V1R5BV 214.100 lm

911401602110 BVP582 LED1335/757 900W A35NB R5BV 133.500 lm

911401602210 BVP582 LED1456/757 1000W A35NB R5BV 145.600 lm

911401602310 BVP582 LED1645/757 1200W A35WB R5BV 164.500 lm

911401602410 BVP582 LED1645/757 1200W A35VWB R5BV 164.500 lm

911401603110 BVP582 LED1306/757 900W A45NB R15BV 130.600 lm

911401603210 BVP582 LED1424/757 1000W A45NB R15BV 142.400 lm

911401603310 BVP582 LED1627/757 1200W A45NB R15BV 162.700 lm

911401603410 BVP582 LED1609/757 1200W A45MB R15BV 160.900 lm

911401603510 BVP582 LED1609/757 1200W A45WB R15BV 160.900 lm

911401603610 BVP582 LED1591/757 1200W A45VWB R15BV 159.100 lm

911401604410 BVP582 LED1306/757 900W A55NB R25BV 130.600 lm

911401604510 BVP582 LED1424/757 1000W A55NB R25BV 142.400 lm

911401604610 BVP582 LED1627/757 1200W A55NB R25BV 162.700 lm

911401604710 BVP582 LED1609/757 1200W A55MB R25BV 160.900 lm

911401604810 BVP582 LED1609/757 1200W A55WB R25BV 160.900 lm

911401604910 BVP582 LED1591/757 1200W A55VWB R25BV 159.100 lm

911401605710 BVP582 LED1205/757 900W A65NB R35BV 120.500 lm

911401605810 BVP582 LED1314/757 1000W A65NB R35BV 131.400 lm

911401605910 BVP582 LED1500/757 1200W A65NB R35BV 150.000 lm
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Order Code Full Product Name Quang thông

911401606010 BVP582 LED1482/757 1200W A65MB R35BV 148.200 lm

911401606110 BVP582 LED1482/757 1200W A65WB R35BV 148.200 lm

911401606210 BVP582 LED1392/757 1200W A65VWB R35BV 139.200 lm

911401607410 BVP582 LED1248/757 900W A35NB V1R5BV 124.800 lm

911401607510 BVP582 LED1361/757 1000W A35NB V1R5BV 136.100 lm

911401607610 BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5BV 155.500 lm

911401607710 BVP582 LED1555/757 1200W A35MB V1R5BV 155.500 lm

911401607810 BVP582 LED1555/757 1200W A35WB V1R5BV 155.500 lm

911401607910 BVP582 LED1537/757 1200W A35VWB V1R5BV 153.700 lm

911401608610 BVP582 LED1118/757 900W A45NB V2R15BV 111.800 lm

911401608710 BVP582 LED1219/757 1000W A45NB V2R15BV 121.900 lm

911401608810 BVP582 LED1392/757 1200W A45NB V2R15BV 139.200 lm

911401608910 BVP582 LED1392/757 1200W A45MB V2R15BV 139.200 lm

911401609010 BVP582 LED1392/757 1200W A45WB V2R15BV 139.200 lm

911401609110 BVP582 LED1338/757 1200W A45VWB V2R15BV 133.800 lm

911401609910 BVP582 LED1118/757 900W A55NB V2R25BV 111.800 lm

911401610010 BVP582 LED1219/757 1000W A55NB V2R25BV 121.900 lm

911401610110 BVP582 LED1392/757 1200W A55NB V2R25BV 139.200 lm

911401610210 BVP582 LED1392/757 1200W A55MB V2R25BV 139.200 lm

911401610310 BVP582 LED1392/757 1200W A55WB V2R25BV 139.200 lm

911401610410 BVP582 LED1338/757 1200W A55VWB V2R25BV 133.800 lm

911401611210 BVP582 LED1118/757 900W A65NB V2R35BV 111.800 lm

911401611310 BVP582 LED1219/757 1000W A65NB V2R35BV 121.900 lm

911401611410 BVP582 LED1392/757 1200W A65NB V2R35BV 139.200 lm

911401611510 BVP582 LED1374/757 1200W A65MB V2R35BV 137.400 lm

911401611610 BVP582 LED1374/757 1200W A65WB V2R35BV 137.400 lm

911401611710 BVP582 LED1302/757 1200W A65VWB V2R35BV 130.200 lm

911401612610 BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5HB 166.300 lm

911401612910 BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5HB 155.500 lm

911401613210 BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5HB VP 166.300 lm

911401695709 BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5BV 166.300 lm

911401695809 BVP582 LED1663/757 1200W A35MB R5BV 166.300 lm

911401601710 BVP581 LED832/757 600W A35NB R5BV 83.200 lm

911401601810 BVP581 LED832/757 600W A35MB R5BV 83.200 lm

911401601910 BVP581 LED822/757 600W A35WB R5BV 82.200 lm

911401602010 BVP581 LED822/757 600W A35VWB R5BV 82.200 lm

911401607010 BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5BV 77.700 lm

911401607110 BVP581 LED777/757 600W A35MB V1R5BV 77.700 lm

911401607210 BVP581 LED777/757 600W A35WB V1R5BV 77.700 lm

911401607310 BVP581 LED768/757 600W A35VWB V1R5BV 76.800 lm
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Order Code Full Product Name Quang thông

911401612510 BVP581 LED832/757 600W A35NB R5HB 83.200 lm

911401612810 BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5HB 77.700 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Công suất

911401602510 BVP583 LED2059/757 1400W A35NB R5BV 1.400 W

911401602610 BVP583 LED2175/757 1500W A35NB R5BV 1.500 W

911401602710 BVP583 LED2291/757 1600W A35NB R5BV 1.600 W

911401602810 BVP583 LED2495/757 1800W A35MB R5BV 1.800 W

911401602910 BVP583 LED2467/757 1800W A35WB R5BV 1.800 W

911401603010 BVP583 LED2467/757 1800W A35VWB R5BV 1.800 W

911401603710 BVP583 LED2014/757 1400W A45NB R15BV 1.400 W

911401603810 BVP583 LED2127/757 1500W A45NB R15BV 1.500 W

911401603910 BVP583 LED2241/757 1600W A45NB R15BV 1.600 W

911401604010 BVP583 LED2440/757 1800W A45NB R15BV 1.800 W

911401604110 BVP583 LED2413/757 1800W A45MB R15BV 1.800 W

911401604210 BVP583 LED2413/757 1800W A45WB R15BV 1.800 W

911401604310 BVP583 LED2386/757 1800W A45VWB R15BV 1.800 W

911401605010 BVP583 LED2014/757 1400W A55NB R25BV 1.400 W

911401605110 BVP583 LED2127/757 1500W A55NB R25BV 1.500 W

911401605210 BVP583 LED2241/757 1600W A55NB R25BV 1.600 W

911401605310 BVP583 LED2440/757 1800W A55NB R25BV 1.800 W

911401605410 BVP583 LED2413/757 1800W A55MB R25BV 1.800 W

911401605510 BVP583 LED2413/757 1800W A55WB R25BV 1.800 W

911401605610 BVP583 LED2386/757 1800W A55VWB R25BV 1.800 W

911401606310 BVP583 LED1857/757 1400W A65NB R35BV 1.400 W

911401606410 BVP583 LED1962/757 1500W A65NB R35BV 1.500 W

911401606510 BVP583 LED2067/757 1600W A65NB R35BV 1.600 W

911401606610 BVP583 LED2251/757 1800W A65NB R35BV 1.800 W

911401606710 BVP583 LED2223/757 1800W A65MB R35BV 1.800 W

911401606810 BVP583 LED2223/757 1800W A65WB R35BV 1.800 W

911401606910 BVP583 LED2088/757 1800W A65VWB R35BV 1.800 W

911401608010 BVP583 LED1924/757 1400W A35NB V1R5BV 1.400 W

911401608110 BVP583 LED2033/757 1500W A35NB V1R5BV 1.500 W

911401608210 BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5BV 1.800 W

911401608310 BVP583 LED2332/757 1800W A35MB V1R5BV 1.800 W

911401608410 BVP583 LED2332/757 1800W A35WB V1R5BV 1.800 W

911401608510 BVP583 LED2305/757 1800W A35VWB V1R5BV 1.800 W
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911401609210 BVP583 LED1723/757 1400W A45NB V2R15BV 1.400 W

911401609310 BVP583 LED1820/757 1500W A45NB V2R15BV 1.500 W

911401609410 BVP583 LED1917/757 1600W A45NB V2R15BV 1.600 W

911401609510 BVP583 LED2088/757 1800W A45NB V2R15BV 1.800 W

911401609610 BVP583 LED2088/757 1800W A45MB V2R15BV 1.800 W

911401609710 BVP583 LED2088/757 1800W A45WB V2R15BV 1.800 W

911401609810 BVP583 LED2007/757 1800W A45VWB V2R15BV 1.800 W

911401610510 BVP583 LED1723/757 1400W A55NB V2R25BV 1.400 W

911401610610 BVP583 LED1820/757 1500W A55NB V2R25BV 1.500 W

911401610710 BVP583 LED1917/757 1600W A55NB V2R25BV 1.600 W

911401610810 BVP583 LED2088/757 1800W A55NB V2R25BV 1.800 W

911401610910 BVP583 LED2088/757 1800W A55MB V2R25BV 1.800 W

911401611010 BVP583 LED2088/757 1800W A55WB V2R25BV 1.800 W

911401611110 BVP583 LED2007/757 1800W A55VWB V2R25BV 1.800 W

911401611810 BVP583 LED1723/757 1400W A65NB V2R35BV 1.400 W

911401611910 BVP583 LED1820/757 1500W A65NB V2R35BV 1.500 W

911401612010 BVP583 LED1917/757 1600W A65NB V2R35BV 1.600 W

911401612110 BVP583 LED2088/757 1800W A65NB V2R35BV 1.800 W

911401612210 BVP583 LED2061/757 1800W A65MB V2R35BV 1.800 W

911401612310 BVP583 LED2061/757 1800W A65WB V2R35BV 1.800 W

911401612410 BVP583 LED1952/757 1800W A65VWB V2R35BV 1.800 W

911401612710 BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5HB 1.800 W

911401613010 BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5HB 1.800 W

911401695909 BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5BV 1.800 W

911401696009 BVP583 LED2141/757 1600W A35NB V1R5BV 1.600 W

911401602110 BVP582 LED1335/757 900W A35NB R5BV 900 W

911401602210 BVP582 LED1456/757 1000W A35NB R5BV 1.000 W

911401602310 BVP582 LED1645/757 1200W A35WB R5BV 1.200 W

911401602410 BVP582 LED1645/757 1200W A35VWB R5BV 1.200 W

911401603110 BVP582 LED1306/757 900W A45NB R15BV 900 W

911401603210 BVP582 LED1424/757 1000W A45NB R15BV 1.000 W

911401603310 BVP582 LED1627/757 1200W A45NB R15BV 1.200 W

911401603410 BVP582 LED1609/757 1200W A45MB R15BV 1.200 W

911401603510 BVP582 LED1609/757 1200W A45WB R15BV 1.200 W

911401603610 BVP582 LED1591/757 1200W A45VWB R15BV 1.200 W

911401604410 BVP582 LED1306/757 900W A55NB R25BV 900 W

911401604510 BVP582 LED1424/757 1000W A55NB R25BV 1.000 W

911401604610 BVP582 LED1627/757 1200W A55NB R25BV 1.200 W

911401604710 BVP582 LED1609/757 1200W A55MB R25BV 1.200 W

911401604810 BVP582 LED1609/757 1200W A55WB R25BV 1.200 W
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911401604910 BVP582 LED1591/757 1200W A55VWB R25BV 1.200 W

911401605710 BVP582 LED1205/757 900W A65NB R35BV 900 W

911401605810 BVP582 LED1314/757 1000W A65NB R35BV 1.000 W

911401605910 BVP582 LED1500/757 1200W A65NB R35BV 1.200 W

911401606010 BVP582 LED1482/757 1200W A65MB R35BV 1.200 W

911401606110 BVP582 LED1482/757 1200W A65WB R35BV 1.200 W

911401606210 BVP582 LED1392/757 1200W A65VWB R35BV 1.200 W

911401607410 BVP582 LED1248/757 900W A35NB V1R5BV 900 W

911401607510 BVP582 LED1361/757 1000W A35NB V1R5BV 1.000 W

911401607610 BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5BV 1.200 W

911401607710 BVP582 LED1555/757 1200W A35MB V1R5BV 1.200 W

911401607810 BVP582 LED1555/757 1200W A35WB V1R5BV 1.200 W

911401607910 BVP582 LED1537/757 1200W A35VWB V1R5BV 1.200 W

911401608610 BVP582 LED1118/757 900W A45NB V2R15BV 900 W

911401608710 BVP582 LED1219/757 1000W A45NB V2R15BV 1.000 W

911401608810 BVP582 LED1392/757 1200W A45NB V2R15BV 1.200 W

911401608910 BVP582 LED1392/757 1200W A45MB V2R15BV 1.200 W

911401609010 BVP582 LED1392/757 1200W A45WB V2R15BV 1.200 W

911401609110 BVP582 LED1338/757 1200W A45VWB V2R15BV 1.200 W

911401609910 BVP582 LED1118/757 900W A55NB V2R25BV 900 W

911401610010 BVP582 LED1219/757 1000W A55NB V2R25BV 1.000 W

911401610110 BVP582 LED1392/757 1200W A55NB V2R25BV 1.200 W

911401610210 BVP582 LED1392/757 1200W A55MB V2R25BV 1.200 W

911401610310 BVP582 LED1392/757 1200W A55WB V2R25BV 1.200 W

911401610410 BVP582 LED1338/757 1200W A55VWB V2R25BV 1.200 W

911401611210 BVP582 LED1118/757 900W A65NB V2R35BV 900 W

911401611310 BVP582 LED1219/757 1000W A65NB V2R35BV 1.000 W

911401611410 BVP582 LED1392/757 1200W A65NB V2R35BV 1.200 W

911401611510 BVP582 LED1374/757 1200W A65MB V2R35BV 1.200 W

911401611610 BVP582 LED1374/757 1200W A65WB V2R35BV 1.200 W

911401611710 BVP582 LED1302/757 1200W A65VWB V2R35BV 1.200 W

911401612610 BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5HB 1.200 W

911401612910 BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5HB 1.200 W

911401613210 BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5HB VP 1.200 W

911401695709 BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5BV 1.200 W

911401695809 BVP582 LED1663/757 1200W A35MB R5BV 1.200 W

911401601710 BVP581 LED832/757 600W A35NB R5BV 600 W

911401601810 BVP581 LED832/757 600W A35MB R5BV 600 W

911401601910 BVP581 LED822/757 600W A35WB R5BV 600 W

911401602010 BVP581 LED822/757 600W A35VWB R5BV 600 W
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911401607010 BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5BV 600 W

911401607110 BVP581 LED777/757 600W A35MB V1R5BV 600 W

911401607210 BVP581 LED777/757 600W A35WB V1R5BV 600 W

911401607310 BVP581 LED768/757 600W A35VWB V1R5BV 600 W

911401612510 BVP581 LED832/757 600W A35NB R5HB 600 W

911401612810 BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5HB 600 W
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